BÀI 2: LÝ THUYẾT CUNG CẦU
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Những nhân tố nào có thể làm tăng cầu đối với lúa gạo, xăng dầu, quần áo, áo quần Việt Tiến, xe gắn máy, xe Dream. 

2. Giả sử các yếu tố khác là không đổi, ta có bốn quy luật của cung - cầu như sau: 

a. Sự gia tăng của cầu làm _____ giá và  _______ lượng cầu. 

b. Sự gia giảm của cầu làm _____ giá và ______ lượng cầu. 

c. Sự gia tăng của cung làm   ______ giá và _______ lượng cầu. 

d. Sự gia giảm trong cung làm _____ giá và ______ lượng cầu. 

3. Hãy dùng đồ thị về cung - cầu để mô tả tác động của từng sự kiện sau đây đến giá và số lượng xe gắn máy được mua bán trên thị trường: 

a. Giá xăng tăng lên. 

b. Hệ thống xe buýt phát triển tốt hơn. 

c. Mức thu nhập trung bình của người dân tăng lên. 

d. Chính phủ tăng thuế đối với sản xuất xe gắn máy. 

4. Hãy dùng đồ thị về cung - cầu để giải thích tại sao khi trúng mùa, giá lúa thường có xu hướng giảm và ngược lại khi mất mùa giá lúa có xu hướng tăng. 

5. Khi bàn về mức học phí, một cán bộ quản lý của một trường đại học cho rằng cầu đối với việc nhập học hoàn toàn không co giãn theo giá. Để chứng minh, cán bộ này nhận xét rằng dù trường đại học này đã tăng gấp đôi tiền học phí (theo giá trị thực) trong 15 năm vừa qua, song số sinh viên cũng như chất lượng sinh viên nộp đơn vào học không hề giảm. Bạn có đồng ý với lập luận này không? 

6. Hãy giải thích tại sao độ co giãn của cầu trong dài hạn khác với trong ngắn hạn? Hãy xem xét hai hàng hóa: khăn tay giấy và ti vi. Mô tả sự thay đổi của độ co giãn trong dài hạn của hai hàng hóa này. 

7. Giả sử chính phủ ấn định mức giá trần cho thịt bò và gà dưới mức giá cân bằng. Hãy giải thích vì sao sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm các hàng hóa này và những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến quy mô của sự khan hiếm này? Nếu thịt bò là khan hiếm thì điều gì sẽ xảy ra đối với giá thịt heo? 

8. Trong những tập hợp hàng hóa sau đây, tập hợp nào là hàng thay thế và tập hợp nào là hàng bổ sung? 

a. Lớp toán và lớp kinh tế 

b. Bóng và vợt để chơi quần vợt 

c. Thịt bò và tôm 

d. Chuyến đi bằng máy bay và bằng tàu hỏa đến cùng một địa điểm. 

9. Những hàng hóa dưới đây bạn cho là “hàng thứ cấp” hay “hàng bình thường”? 

a. Ti-vi màu      b. Cà phê         c. Gạo              d. Ti-vi đen trắng          c. Lốp xe ép lại 

10. Sự kiện nào dưới đây có thể là nguyên nhân làm tăng giá nhà? 

a. Việc xây nhà giảm đi 

b. Các tổ chức xây dựng nhà tăng việc cho thuê nhà 

c. Tăng tiền lãi thế chấp 

d. Các cơ quan chính quyền đã sẵn sàng tăng việc bán nhà công cho những người muốn thuê. 

11. Minh họa sự thay đổi giá của mặt hàng có liên quan đến việc dịch chuyển đường cầu theo tính chất liên quan (thay thế hay bổ sung) của các hàng hóa. 

12. Theo bạn, trong những cặp hàng hóa dưới đây, mặt hàng nào có độ co giãn cao hơn? Tại sao? 

a. Nước hoa và muối 

b. Thuốc kháng sinh và kem ăn 

c. Xe gắn máy và vỏ xe gắn máy 

d. Sữa Vinamilk và sữa “Cô gái Hà Lan” 

13. Nếu giá của một hàng hóa giảm từ 200 đơn vị tiền xuống còn 180 đơn vị tiền, lượng cầu của hàng hóa này sẽ phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để doanh thu của người bán không đổi? 

14. Nếu thời tiết thuận lợi làm dịch chuyển đường cung đối với lúa gạo một đoạn bằng 10% tại mỗi mức giá, thế thì thời tiết thuận lợi sẽ làm tăng sản lượng cân bằng về lúa thêm ít hơn 10%. Đường cung trong trường hợp này phải có hình dạng gì? Hãy giải thích tại sao đường cung dịch chuyển nhiều hơn sản lượng cân bằng. 

15. Hãy dùng đồ thị về cung cầu để mô tả diễn biến của giá cả của xe gắn máy trong ngắn hạn và trong dài hạn khi thu nhập của người tiêu dùng nước ta tăng ổn định trong thời gian gần đây. 

BÀI TẬP

1. Giả sử có các số liệu sau về lượng cung và cầu của đậu phộng rang trên thị trường 
	Giá (đơn vị tiền)
	QD (triệu hộp/năm)
	QS (triệu hộp/năm)

	8
	70
	10

	16
	60
	30

	24
	50
	50

	32
	40
	70

	40
	30
	90


a. Hãy vẽ đường cầu và cung của đậu phộng rang? 

b. Nếu giá được định ở mức 8 đơn vị tiền (đvt) thì thừa hay thiếu là bao nhiêu? 

c. Nếu giá được định ở mức 32 đvt thì thừa hay thiếu là bao nhiêu? 

d. Hãy tìm giá và sản lượng cân bằng. 
e. Giả sử, sau khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, thì cầu tăng lên 15 triệu hộp/năm. Tìm giá và sản lượng cân bằng mới. Vẽ hình. 

2. Giả sử có các số liệu sau về cung và cầu của hàng hóa X: 

	Giá (đơn vị tiền)
	Lượng cầu (đơn vị/năm)
	Lượng cung (đơn vị/năm)

	15
	50
	35

	16
	48
	38

	17
	46
	41

	18
	44
	44

	19
	42
	47

	20
	40
	50


a. Vẽ đồ thị của cung và cầu đối với hàng hóa này? 

b. Xác định giá và số lượng cân bằng? 

Giả sử chính phủ đánh thuế 5 đơn vị tiền trên mỗi đơn vị sản phẩm. 

c. Hãy vẽ lại đường cung sau khi đánh thuế. Tức là mối quan hệ giữa lượng cung và giá mà người tiêu dùng mua? 

d. Xác định giá và số lượng cân bằng mới? 

3. Hàm cầu và cung của lương thực trên thị trường có dạng: 

QD = 120 -20P 
QS = -30 +40P 

a. Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường. Vẽ đồ thị minh họa điểm cân bằng của thị trường. Tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng. Tại điểm cân bằng, muốn tăng doanh thu thì nhà sản xuất nên tăng hay giảm giá và tăng hay giả sản lượng? 

b. Giả sử chính phủ quy định mức giá là là 4 đơn vị tiền thì lượng thừa hay thiếu lương thực trên thị trường là bao nhiêu? 

c. Giả sử do dân số tăng nhanh làm cho cầu tăng thêm 30. Tìm giá và sản lượng cân bằng mới. 

4. Hàm cầu và cung của một hàng hóa như sau: 

QD= 80 - 10P 
QS= -70 + 20P 

a. Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường. Nếu giá được quy định là 3 đơn vị tiền thì trên thị trường sản phẩm sẽ dư thừa hay thiếu hụt? Bao nhiêu? Tính hệ số co giản của cầu theo giá tại điểm cân bằng. Muốn tăng doanh thu thì người bán nên tăng hay giảm giá và tăng hay giảm sản lượng? 

b. Giả sử chính phủ đánh thuế 3 đơn vị tiền trên 1 đơn vị hàng hóa bán ra. Tính giá và sản lượng cân bằng mới. Tính số thuế mà người mua và người bán phải chịu. 

c. Giả sử do cải tiến công nghệ nên các nhà sản xuất cung ứng nhiều hơn. Dự đoán sự thay đổi của giá và sản lượng cân bằng. Vẽ đồ thị minh họa hiện tượng này? 

5. Lượng lúa gạo sản xuất trong nước ta dùng để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Giả sử hàm tổng cầu về lúa gạo là QD = 3.550-266P, và hàm cầu trong nước là Qd = 1.000-46P. Hàm cung trong nước QS = 1.800+240P. Giả sử cầu xuất khẩu giảm 40%. (Đơn vị tính Q là 10 tấn và P là ngàn đồng/kg) 

a. Các nông dân đều quan tâm đến việc giảm cầu xuất khẩu này. Điều gì sẽ xảy ra đối với giá thị trường tự do ở Việt Nam. Các nông dân có nguyên nhân để lo lắng không? 

b. Giả sử chính phủ đảm bảo mua hết lượng lúa thừa khi tăng giá lên 3.000 đồng/kg. Chính phủ phải mua bao nhiêu gạo và bao nhiêu tiên? 

c. Nếu chính phủ đánh thuế 500 đồng/kg thì giá và sản lượng cân bằng mới là gì? 

6. Sầu riêng là đặc sản của Công ty xuất khẩu Vina. Gần đây do vấn đề vận chuyển được cải thiện, người ta mở rộng thị trường sang Châu Âu. Để đánh giá khả năng xuất khẩu của loại trái cây này, Công ty Vina thăm dò khảo sát thị trường. Có hai cuộc thăm dò triển khai tại Anh và Thụy Sỹ. Kết quả cho thấy hàm cầu có dạng: 

Tại Anh:                 P = -1/100Q + 20 

Tại Thụy Sỹ:           P = -1/200Q + 15 

a. Vẽ đồ thị hai hàm cầu này. Hệ số co giãn của hai thị trường này có bằng nhau không? 

b. Hiện nay, mức cung sầu riêng trên toàn thế giới là Q = 1100. Xác định giá bình quân trên thị trường thế giới theo kết quả ở Anh và Thụy Sỹ. Tính hệ số co giãn trong hai trường hợp? 

c. Dựa trên hệ số co giãn hãy dự đoán thu nhập của nông dân nếu Q = 1150. 

d. Theo Tổng công ty thì nếu có một chiến dịch quảng cáo rầm rộ ở Thụy Sỹ thì hàm cầu sẽ thành: P = -1/100Q + 25 
Trong trường hợp này, giá và hệ số co giãn sẽ thay đổi như thế nào? 

e. Trước sự thay đổi của hàm cầu như trên, liệu có viễn cảnh tốt đẹp không nếu mức cung sầu riêng tăng trong những năm tới. 

7. Giả sử hàm cung và cầu của khí đốt trên thị trường thế giới năm 1975 như sau: 

QS = 14 + 2PG + 0,25P0 
QD = -5PG + 3,75P0 

Trong đó: PG (đô-la/đơn vị) là giá khí đốt và P0 là giá dầu. Giá dầu đang là 8 đô la. 

a. Mức giá trên thị trường tự do của khí đốt là bao nhiêu? 

b. Giả sử chính phủ điều tiết giá ở mức 1,5 đô la thì lượng thặng dư hay thiếu hụt trên trường khí đốt là bao nhiêu? 

c. Giả sử chính phủ không điều tiết. Nếu giá dầu tăng từ 8 lên 16 đô la thì điều gì sẽ xảy ra với giá và sản lượng trên thị trường tự do của khí đốt. 
8. Hàm cầu của một hàng hóa trên thị trường là: QD = 1000 - 4P. Hãy tính hệ số co giãn điểm của cầu theo giá khi giá là 25 đvt và khi là 200 đvt. Doanh thu của người bán sẽ tăng hay giảm khi giá giảm như trên? 

9. Do chính phủ ngưng trợ cấp cho ngành xe buýt công cộng ở thành phố, công ty vận tải đã tăng giá vé xe buýt thêm 75%. Sau năm đầu tiên, công ty vận tải báo cáo doanh thu tăng thêm 52%. 

a. Hãy sử dụng những số liệu này để ước lượng phần trăm sút giảm của lượng hành khách do giá vé tăng. 

b. Hãy ước lượng hệ số co giãn của cầu theo giá. 

10. Hàm cầu của lúa hàng năm có dạng: 

                        QD = 600 - 0,1P 
Trong đó: đơn vị tính của Q là tấn và P là đồng/kg 

Sản lượng thu hoạch lúa năm nay QS = 500. 

a. Xác định giá lúa trên thị trường. Tính hệ số co giãn của cầu theo giá. Vẽ đồ thị. 

b. Để bảo hộ sản xuất chính phủ ấn định mức giá tối thiểu là 1500đ/kg và cam kết mua hết phần lúa dư. Vậy chính phủ phải mua bao nhiêu lúa và chi bao nhiêu tiền? 

c. Trong trường hợp chính phủ không can thiệp vào thị trường mà trợ cấp cho nông dân 500đ/kg theo khối lượng bán ra. Tính số tiền mà chính phủ phải trợ cấp. Chính phủ nên chọn giải pháp ấn định giá hay trợ cấp? 
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